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- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

T ẩm p án - C ủ tọ  phiên tòa: Ông Đoàn Công Quốc 
  

 

Cá  Hội t ẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Sanh 

                                         2. Ông Lê Truyền Bình  
 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Đình Vui – Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. 
 

Ngà     tháng   n    0  , t i tr  s  Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng   t    s  th   c ng khai v  án th   ý số 70/2020/TLST-KDTM ngày 26 tháng 

   n    0 0 về việc “Tr n     p   p   n  mu   án   n     " the   u  t   nh  ưa v  

án ra   t    số 04/20    Đ   T- DT  ngà   6 0   0   và  u  t   nh h ãn phiên tòa 

số 03/2021  Đ T-KDTM ngày 22/02/2021 gi a các  ư ng s : 
 

- N uyên  ơn: Công  y TNHH Đ u    – X y dựng – Th  ng  ại L; Tr  s : 

 ường số N, KCN X,  ã M, hu ện Đ, t nh   ng  n; Người   i diện the  pháp  uật: Ông 

Tr n Trọng T – Chức v : Giá   ốc; Người   i diện the  ủ  qu ền: Ông Lã Văn H, sinh 

n    95 ; Trú t i:  ường N, phường T, quận XX, thành phố Hồ Chí  inh (T eo văn  ản 

ủy quyền số 05/LT-GUQ ngày 15/7/2020). Có    n  in   t    vắng  ặt.            

-     ơn: Công  y Cổ ph n Đ u    và X y dựng V; Tr  s :  ường  , phường H, 

quận H, thành phố Đà Nẵng; Người   i diện the  pháp  uật: Ông Vũ Hoài C – Chức v : 

Chủ t ch Hội  ồng quản tr ; Người   i diện the  ủ  qu ền: Ông Nguyễn Trung T – Chức 

v : Nhân viên k  t án (t eo văn  ản ủy quyền số 98/GUQ-CT ngày 01/3/2021). Có  ặt. 
 
 

        

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

  T eo  ơn    i  i n  ề n  y 14/7/2020   ản  tự    i   iên  ản  ò   iải trong quá 

tr n   iải quy t v  án n uyên  ơn  n ười  ại di n t eo ủy quyền  ủ  n uyên  ơn  - C n  

ty TNHH   u tư –   y dựn  – T ươn  mại L (s u   y  ọi tắt l  Công ty L  tr n    y: 

Ngà   6    0 9, C ng t    c T n ký với C ng t  Cổ phần Đầu tư và  â  d ng V - Chi 

nhánh thành phố Hồ Chí  inh  à   n v  tr c thuộc của C ng t  Cổ phần Đầu tư và  â  

d ng V hợp  ồng  ua bán số 0 5  0 9 HĐ B-VT. T. The  nội dung hợp  ồng thì 

Công ty L cung c p bê t ng thư ng ph   và d ch v  ch  c ng trình  hu dân cư T và Khu 

c ng nghệ ca  quận X, thành phố Hồ Chí  inh. Th c hiện hợp  ồng, từ ngà  0  5  0 9 

  n ngà  08  0  0 9, Công ty L  ã cung c p ch  Chi nhánh Công ty V tổng cộng 

531,9m
3 
bê tông, phía Chi nhánh của Công ty V kh ng có ý ki n gì về  ặt ch t  ượng, sau 



khi cung c p bê t ng, Công ty L  ã  u t 08 hóa   n GTGT tổng cộng 58 .80 .000 , 

Công ty V  ã thanh t án  ược  50.000.000 , còn   i    .80 .000  chưa thanh t án ( ín  

 èm  iên  ản  ối   i u   n  n  n  y 30/11/2019 . 
 

 ua nhiều  ần  ề ngh  thanh t án nhưng Công ty V kh ng th c hiện nghĩa v , nên 

Công ty L  ề ngh  Tòa án giải qu  t buộc Công ty V phải trả số tiền    .80 .000  và  ề 

ngh  tính  ãi the  thỏa thuận t i kh ản  . .  Điều   của Hợp  ồng “T t  ả  á    oản 

t  n  toán   ậm  ều p ải    u một   oản lãi su t t eo quy   n   ủ  N  n   n  N   

nướ  tín  từ 30 n  y  ể từ n  y  ên A   ậm t  n  toán   o  ên  ” 
 

T i thời  iể  kh i kiện, ngu ên   n  êu cầu thanh t án  ãi su t từ ngà   0     0 9 

  n ngà   5 7  0 0  à:    .80 .000    9%    50 %   8 tháng =   .   . 70 . Tổng cộng 

tiền gốc và  ãi ngu ên   n  ề ngh  thanh t án  à  59.9 5. 70  
 

 T i bảng t  khai và biên bản hòa giải ngà   5 0   0  ,   i diện the  ủ  qu ền của 

ngu ên   n t   tính  ãi   n ngà   5 0   0   số tiền  à   .0 9. 7  .  
 

T i phiên tòa   i diện the  ủ  qu ền của ngu ên   n có   n  ề ngh    t    vắng 

 ặt và có bảng t  khai  êu cầu về số tiền  ãi như sau:  ãi tính từ thời gian  0     0 9   n 

ngày 22/3/2021 trên số tiền nợ gốc  à    .80 .000 ,  ức  ãi su t  êu cầu  à 9%. C  thể: 

   .80 .000      ,5 tháng   9% n   =  5.5  .8 6  và  ãi su t the  Điều  57; Điều  68 

Bộ  uật dân s  sau khi có bản án. 
 
 

* Tại  iên  ản  ò   iải n  y 25/01/2021 v  tại p iên tò    m n y  n ười  ại di n 

t eo ủy quyền  ủ  n uyên  ơn - C n  ty Cổ p  n   u tư v    y dựn  V (S u   y vi t tắt 

là Công ty V)  t ốn  n  t tr n    y: 

C ng t  Cổ phần Đầu tư và  â  d ng V - Chi nhánh thành phố Hồ Chí  inh  à   n 

v  tr c thuộc của C ng t  Cổ phần Đầu tư và  â  d ng V.  u t phát từ h  t  ộng của Chi 

nhánh, qua  ối chi u sổ sách, Công ty V thừa nhận hiện còn nợ C ng t    c T n số tiền 

   .80 .000  the  Hợp  ồng kinh t   ược ký k t gi a Công ty V – Chi nhánh thành phố 

Hồ Chí  inh với Công ty L  úng như Công ty L  ã kh i kiện. Tu  nhiên vì  iều kiện 

kinh t  khó kh n nên C ng t  kh ng có tiền thanh t án  ột  ần the   êu cầu của Công ty 

L,  ề ngh  Tòa án giải qu  t ch  Công ty V trả nợ the  phân kỳ,  ỗi kỳ thanh t án 

50.000.000 , kh ảng cách gi a các phân kỳ  à 0  tháng ch    n khi   ng nợ. 

Đối với  êu cầu về  ãi su t the   ức 9% n  , thời gian tính  ãi bắt  ầu từ ngà  

30/12/2019 ch    n phiên tòa h   na  cũng như  êu cầu  ãi su t the  Điều  57; Điều  68 

Bộ  uật dân s  sau khi có bản án. Công ty V thống nh t và kh ng có ý ki n gì khác. 

                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 
 

 
 

 

 ua  e    t  ầ   ủ, t àn diện các tài  iệu, chứng cứ, ý ki n của các bên  ư ng s  

tr ng quá trình giải qu  t v  án cũng như di n bi n t i phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận 

  nh về các v n  ề của v  án như sau: 
 

 [1] Về th   qu ền: Đâ   à v  án tranh ch p hợp  ồng phát sinh tr ng h  t  ộng 

kinh d anh thư ng   i gi a hai C ng t  với nhau và  ều vì   c  ích  ợi nhuận, tr  s  của 



b    n thuộc   a phận quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. D   ó c n cứ kh ản   Điều  0; 

 iể  b kh ản   Điều  5,  iề  a kh ản   Điều  9 Bộ  uật tố t ng dân s , Tòa án nhân dân 

quận Hải Châu th   ý giải qu  t v  án  à  úng th   qu ền. 

 [2] Về trình t , thủ t c tố t ng:  uá trình th   ý v  án Tòa án  ã tống   t  ầ   ủ các 

v n bản tố t ng, các bên  ư ng s   ã  ược ti p cận, c ng khai chứng cứ và có  ời khai thể 

hiện ý ki n của  ình về v  án. T i phiên tòa, ngu ên   n vắng  ặt và có   n  ề ngh    t 

   vắng  ặt, nên c n cứ kh ản   Điều   8 Bộ  uật tố t ng dân s , Hội  ồng   t    vẫn 

ti n hành   t   . 

 [3] Về nội dung v  án: Hợp  ồng  ua bán số 0 5  0 9 HĐ B-VT.LT ngày 

26/4/2019  ược  ác  ập gi a Công ty L là Công ty V – Chi nhánh thành phố Hồ Chí  inh 

 ả  bả  về hình thức, nội dung kh ng trái với qu    nh của pháp  uật và  ược hai pháp 

nhân – Công ty V và Công ty L thừa nhận nên  à  phát sinh qu ền, nghĩa v  của các bên. 

C n cứ kh ản 6 Điều 84 Bộ  uật dân s   “P áp n  n    quyền  n  ĩ  v  d n sự p át sin  

từ  i o d    d n sự do   i n án   văn p òn   ại di n xá  lập  t ự   i n”, Công ty L kh i 

kiện  ối với C ng t  V n Tường  à có c n cứ  ể  e    t.  
   

X t th  : T i   c  . .  Điều   Hợp  ồng các bên thỏa thuận “K i  o n t t   ối 

lư n   ủ  từn    t   p  ê t n     i  ên  ý xá  n ận   ối lư n   ã  i o v  trên  ơ s  

  ối lư n      ên   xu t      ơn GTGT   o  ên A  ể l m  ơ s  t  n  toán”. Công ty L 

 ã cung c p 08 hóa   n thể hiện  úng số tiền the  Hợp  ồng  à 58 .80 .000 , hóa   n 

sau cùng  ập ngà   0     0 9, cùng ngà  với biên bản  ối chi u c ng nợ; T i   c  . .  

Điều   Hợp  ồng thể hiện: “T t  ả  á    oản t  n  toán   ậm  ều p ải    u một   oản 

lãi su t t eo quy   n   ủ  N  n   n  N   nướ  tín  từ 30 n  y  ể từ n  y  ên A   ậm 

t  n  toán   o  ên  ”. Như vậ , nghĩa v  thanh t án bắt  ầu phát sinh  ãi su t  ối với 

Công ty V bắt  ầu tính từ ngà   0     0 9. Về  ức  ãi su t các bên thỏa thuận t i hợp 

 ồng  à “t eo quy   n   ủ  N  n   n  N   nướ ”. T i v n bản trình bà  g i kè    n  in 

  t    vắng  ặt   i diện ngu ên   n  ề ngh  áp d ng  ức 9% n    à phù hợp với  u  t 

  nh số  868  Đ-NHNN ngà   9     0 0 của Thống  ốc Ngân hàng Nhà nước Việt Na  

qu    nh về  ức  ãi su t c  bản bằng  ồng Việt Na  và kh ng ca  h n s  với  ức  ãi 

su t qu    nh t i Điều  06  uật Thư ng   i và phù hợp với qu    nh t i Điều  68 Bộ  uật 

dân s  nên có c n cứ ch p nhận. Trên c  s  số tiền nợ gốc,  ức  ãi su t, số ngà  chậ  

thanh t án, tính số tiền  ãi =    .80 .000   9% n       7 ngà  =  5.879.79  . 
 

 uá trình giải qu  t v  án, gi a ngu ên   n, b    n  ều thống nh t  ác   nh hiện 

nay Công ty V chậ  th c hiện nghĩa v  thanh t án và còn nợ Công ty L số tiền phát sinh 

từ hợp  ồng  à    .80 .000   úng như biên bản  ối chi u c ng nợ ngày 30/11/2019. T i 

phiên tòa,   i diện the  ủ  qu ền của b    n thống  nh t  ác   nh số tiền nợ gốc 

   .80 .000 ,  ồng ý với  ức  ãi su t ngu ên   n  êu cầu là  9% n  , thời gian tính  ãi 

kể từ ngà   0     0 9   n ngà    t    s  th         0  , tổng tiền  ãi ngu ên   n  êu 

cầu  à  5.5  .8 6 . Tu  nhiên   i diện b    n ch  rằng tình hình tài chính khó kh n nên 

kh ng  ủ tiền thanh t án the  phư ng thức  ột  ần the   êu cầu của ngu ên   n. 
 

Như vậ  các bên  ều thống nh t  ác   nh b    n vi ph   nghĩa v  thanh t án  ối 

với số tiền nợ gốc    .80 .000 ; Về  ãi su t, ngu ên   n  êu cầu tính the   ức  ãi su t 

9% n   tư ng số tiền  5.5  .8 6   à th p h n s  với cách tính t án trên  â , th p h n s  



với  ức  êu cầu t i   n kh i kiện (9%/năm x 150%) và phù hợp với qu    nh pháp  uật. 

  t việc  êu cầu nà   à t  ngu ện, nên Hội  ồng   t    ghi nhận và buộc b    n phải có 

nghĩa v  thanh t án tổng tiền gốc và  ãi phát sinh trên hợp  ồng tính   n ngà        0   

 à  60.  7.8 6 . 
 

 ãi su t phát sinh the  thỏa thuận t i Hợp  ồng kể từ ngà        0   do nguyên 

  n kh ng  êu cầu nên Hội  ồng   t    kh ng  e    t.  ể từ ngà  bản án có hiệu   c 

pháp  uật, người có nghĩa v  thi hành án chậ  th c hiện nghĩa v  trả tiền thì phải ch u  ãi 

su t  ối với số tiền chậ  trả tư ng ứng với thời gian chậ  trả,  ãi su t  ược  iều ch nh 

the  Điều  68 Bộ  uật dân s . 
 

     Về án phí: D   êu cầu của ngu ên   n  ược ch p nhận, nên b    n phải ch u án 

phí tư ng ứng với phần nội dung ch p nhận của ngu ên   n 
 

 5  Về qu ền kháng cá :  u ền kháng cá  của ngu ên   n, b    n  ược th c hiện 

the  qu    nh t i Điều  7  Bộ  uật tố t ng dân s ;   

 

V   á  lẽ trên; 

                                       QUYẾT ĐỊNH  
 

 

C n cứ và : kh ản   Điều  0;  iể  b kh ản   Điều  5,  iề  a kh ản   Điều  9; 

Điều  7 ; Điều  7  Bộ  uật tố t ng dân s ; Điều  75; Điều  57; Điều  68 Bộ  uật dân s ; 

Điều 306  uật Thư ng   i; Ngh  qu  t   6  0 6 UBTV H   ngà   0     0 6 của    

ban thường v   uốc hội;  

Ch p nhận  êu cầu kh i kiện của C ng t  TNHH Đầu tư –  â  d ng – Thư ng   i 

L  ối với  C ng t  Cổ phần  â  d ng và Đầu tư V; 

*   :  

1. Buộc C ng t  Cổ phần  â  d ng và Đầu tư V phải trả ch  C ng t  TNHH Đầu 

tư –  â  d ng – Thư ng   i   tổng số tiền  60.  7.8 6  (H i trăm sáu mươi tri u    

trăm    mươi  ảy n  n tám trăm   i mươi sáu   n  . Tr ng  ó tiền nợ gốc  à 

   .80 .000 , tiền  ãi phát sinh  à  5.5  .8 6 . 
 

 ể từ ngà  án có hiệu   c pháp  uật, người  ược thi hành án có   n  êu cầu thi 

hành án  à người có nghĩa v  thi hành án chậ  th c hiện nghĩa v  trả tiền thì phải ch u 

 ãi su t  ối với số tiền chậ  trả tư ng ứng với thời gian chậ  trả.  ãi su t phát sinh d  

chậ  trả tiền  ược  ác   nh the  thỏa thuận của các bên nhưng kh ng  ược vượt quá  ức 

 ãi su t  ược qu    nh t i kh ản   Điều  68 của Bộ  uật dân s ; n u kh ng có thỏa thuận 

thì th c hiện the  qu    nh t i kh ản   Điều  68 của Bộ  uật dân s . 

2. Về án phí: B    n - C ng t  Cổ phần  â  d ng   Đầu tư V phải ch u  

  .0 6.89   (Mười    tri u    n  trăm mười sáu n  n tám trăm   ín mươi mốt   n ) án 

phí kinh d anh thư ng   i s  th  ; H àn trả ch  C ng t  TNHH Đầu tư –  â  d ng – 

Thư ng   i   số tiền t   ứng án phí  ã nộp  à 6. 98. 8   (Sáu tri u  ốn trăm   ín mươi 

tám n  n    trăm tám mươi mốt   n ) the  biên  à thu tiền số 0005098 ngà  23/11  0 0 

của Chi c c Thi hánh án dân s  quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;  



3. Về quyền  háng cáo: Án    s  th  , bá  ch  b    n có  ặt t i phiên tòa bi t có 

qu ền kháng cá  bản án nà  tr ng thời h n  5 ngà  kể từ ngà  tu ên án h   na . Riêng 

nguyên   n vắng  ặt t i phiên tòa có qu ền kháng cá  bản án tr ng thời h n  5 ngà  kể 

từ ngà  nhận  ược h ặc niê    t bản sa  bản án. 
 
 

Trườn    p  ản án  quy t   n   ư   t i   n  t eo quy   n  tại  iều 2 Luật t i 

  n  án d n sự t   n ười  ư   t i   n  án d n sự  n ười p ải t i   n  án d n sự    

quyền t oả t uận t i   n  án  quyền t i   n  án  tự n uy n t i   n  án   oặ      ưỡn  

    t i   n  án t eo quy   n  tại  á   iều 6  7 v  9 Luật t i   n  án d n sự; t ời  i u t i 

  n  án  ư   t ự   i n t eo quy   n  tại  iều 30 Luật t i   n  án d n sự. 
     

Nơi nhận:                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận Hải C  u;                                                     Thẩ  phán - Chủ  ọa phiên  oà 
-  ươn  sự; 

- C i     THA DS quận Hải C  u; 

- Lưu    sơ. 

 

                                                                                    Đoàn Công Quốc 
 


